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BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP II

CHUYÊN NGÀNH SẢN PHỤ KHOA

CĂN CỨ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Luật giáo dục, được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X thông qua ngày 2 tháng 12 năm 1998;

2. Nghị định của chính phủ số 43/2000/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2000 qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

3. Thông tư liên tịch số 30/2003/TTLT/BGD&ĐT – BYT ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Y tế, xác định giá trị tương đương văn bằng và liên thông chuyển đổi giữa các loại hình đào tạo sau đại học ngành y tế;

4. Quyết định số 1637/2001/QĐ-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ y tế về việc ban hành quy chế đào tạo chuyên khoa cấp II sau đại học;

5. Quyết định số 4305/2003/QĐ-BYT ngày 14 tháng 08 năm 2003 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc ban hành bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp I, bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp II và bằng tốt nghiệp nội trú bệnh viện trong lĩnh vực y tế 

6. Quyết định số 4306/2003/QĐ-BYT ngày 14 tháng 08 năm 2003 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế cấp bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp I, bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp II, và bằng tốt nghiệp nội trú bệnh viện trong lĩnh vực y tế.

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT 

A. CÁC MÔN HỌC CHUNG

	STT
	Mã số
	Tên môn học/ Học phần
	Phân bố ĐVHT/Tiết học

	
	
	
	TS
	LT
	TH

	
	
	CÁC MÔN CHUNG
	
	
	

	1. 
	
	Tin học nâng cao
	4
	2
	2

	2. 
	
	Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe
	4
	2
	2

	3. 
	
	Phương pháp giảng dạy y học
	4
	2
	2

	Tổng cộng
	12
	6
	6


B. CÁC MÔN HỌC CƠ SỞ VÀ HỖ TRỢ

	STT
	Mã số
	Tên môn học/ Học phần
	Phân bố ĐVHT/Tiết học

	
	
	
	TS
	LT
	TH

	
	1. Cơ sở
	
	
	

	1. 
	
	Giải phẫu
	3
	2
	1

	2. 
	
	Phẫu thuật thực hành
	3
	2
	1

	
	2. Hỗ trợ
	
	
	

	1. 
	
	Tiết niệu-sinh dục
	3
	2
	1

	2. 
	
	Cấp cứu ngoại khoa
	3
	2
	1

	Tổng cộng
	12
	8
	4


C. CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH

	STT
	Mã số
	Tên môn học/ Học phần
	Phân bố ĐVHT/Tiết học

	
	
	
	TS
	LT
	TH

	1. 
	
	Sản khoa và cấp cứu Sản khoa
	9
	2
	7

	2. 
	
	Thai nghén nguy cơ cao.
	9
	2
	7

	3. 
	
	Khối u phụ khoa và các thương tổn.
	9
	2
	7

	4. 
	
	Ung thư phụ khoa.
	9
	2
	7

	5. 
	
	Phụ khoa- Nội tiết vô sinh.
	9
	2
	7

	6. 
	
	Sơ sinh- Dân số kế hoạch hóa gia đình.
	9
	2
	7

	Tổng cộng
	54
	12
	42


D. Đánh giá tốt nghiệp

- Thi lý thuyết và thực hành:
10 đơn vị học trình.
- Luận án:
20 đơn vị học trình. 


Tổng cộng: 108 đơn vị học trình.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

(Các môn học)

I. CÁC MÔN HỌC CHUNG

HỌC PHẦN: TIN HỌC NÂNG CAO

	Tổng số đvht: 4
 
	Lý thuyết:
2   
	Thực hành:
 2

	Phân bố thời gian (tiết):
90
	Lý thuyết:
30
	Thực hành:
60

	Đối tượng: Chuyên Khoa 1, Bác sỹ nội trú


	Bộ môn phụ trách: Dịch tễ học



2. Mô tả về học phần

Học phần này cung cấp cho học viên các kiến thức, kỹ năng để sử dụng được các chức năng nâng nâng cao của Word trong soạn thảo văn bản. Thực hiện được các thao tác tính toán trong Excel. Sử dụng được phần mềm Epi Data trong việc nhập và kiểm soát được sai số trong quá trình nhập liệu. Sử dụng được phần mềm SPSS trong việc phân tích số liệu của đề tài nghiên cứu khoa học trong quá trìn học tập tại trường và ứng dụng trong đơn vị công tác.

3. Mục tiêu học phần:

1. Cung cấp cho học viên phương pháp xử lý số liệu thống kê.

2. Trình bày các kết quả nghiên cứu, các báo cáo khoa học bằng máy tính và projector.

4. Nội dung học phần:

4.1. Lý thuyết:
	STT
	Nội dung
	Số tiết

	
	
	Tổng
	LT
	TH

	1
	Giới thiệu các hàm thông dụng và các hàm thống kê
	10
	3
	7

	2
	Cơ sở dữ liệu: giới thiệu và thiết kế
	10
	3
	7

	3
	Các phương pháp tìm kiếm và cập nhật dữ liệu
	10
	4
	6

	4
	Sử dụng phần mềm SPSS trong thống kê định tính
	12
	4
	8

	5
	Sử dụng phần mềm SPSS trong thống kê định lượng
	12
	4
	8

	6
	Sử dụng phần mềm SPSS trong thống kê đơn biến và đa biến
	12
	4
	8

	7
	Sử dụng phần mềm SPSS trong phân tích hồi qui tuyến tính
	12
	4
	8

	8
	Sử dụng phần mềm Epi- Info
	12
	4
	8

	Tổng cộng
	90
	30
	60



4.2. Thực hành: Phòng máy tính Khoa Y tế công cộng
5.  Phương pháp dạy học:

5.1. Phương pháp dạy

· Thuyết trình ngắn.
· Thảo luận nhóm.

· Phân tích số liệu

5.2. Phương pháp học và tự học

· Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, thực hành trên máy vi tính

· Học viên tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành thuyết trình, thảo luận nhóm, thực hiện làm bài tập hặc viết bài thu hoạch theo yêu cầu học viên

6. Cán bộ giảng dạy:

· PGS.TS Phạm Thị Tâm và cán bộ giảng Bộ môn Dịch tễ học, Thống kê dân số, Khoa Y tế công cộng, Bộ môn tin học, Khoa học cơ bản
7. Tài liệu dạy học

7.1. Tài liệu giảng dạy:

1. Khoa Y tế công cộng, Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Giáo trình Tin học, Tài liệu sử dụng cho đào tạo sau đại học 

7.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Lưu Ngọc Hoạt (2015), Nghiên cứu khoa học y học, NXB Y học Hà Nội

2. Lưu Ngọc Hoạt (2008), Thống kê – Tin học ứng dụng trong nghiên cứu khoa học, NXB Y học Hà Nội

3. Hoàng Văn Minh (2014), Phương pháp nghiên cứu khoa học y học Thống kê ứng dụng và phân tích số liệu, Nhà xuất bản Y học

4. Phạm Văn Lình (2008), Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khoẻ, Nhà xuất bản giáo dục Huế.

8. Phương pháp đánh giá học phần:

8.1. Hình thức và nội dung đánh giá

· Chuyên cần: tham gia học tập trên  (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận…)

· Kiểm tra thường xuyên: thuyết trình phần tự học theo nhóm, kiểm tra dạng câu hỏi ngắn, bài tập, chuyên đề, thực hành máy tính
· Thi kết thúc học phần: MCQ, câu hỏi ngắn, bài tập

8.2. Điểm thành phần

· Điểm chuyên cần


: 10%

· Kiểm tra giữa kỳ thường xuyên
: 20%

· Thi kết thúc học phần

: 70%

HỌC PHẦN: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SỨC KHỎE

1. Thông tin về học phần

	Tổng số đvht: 4
 
	Lý thuyết:
2   
	Thực hành:
 2

	Phân bố thời gian (tiết):
90
	Lý thuyết:
30
	Thực hành:
60

	Đối tượng: Chuyên Khoa II, cao học, bác sĩ nội trú


	Bộ môn phụ trách: Khoa Y tế công cộng



2. Mô tả về học phần

Học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học thuộc kiến thức quan trọng, giúp giúp người học vận dụng phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu khoa học trong học tập và trong thực tiễn, bước đầu vận dụng một cách tổng hợp những tri thức đã học để tiến hành hoạt động nhận thức có tính chất nghiên cứu, bước đầu góp phần giải quyết những vấn đề khoa học do thực tiễn cuộc sống và nghề nghiệp đặt ra để từ đó có thể đào sâu, mở rộng và hoàn thiện vốn hiểu biết về nghiên cứu khoa học.

3. Mục tiêu học phần 

1. Xác định phương pháp thiết lập đề cương nghiên cứu khoa học y học

2. Trình bày được số liệu và kết quả nghiên cứu khoa học
4. Nội dung học phần 
4.1 Lý thuyết 

	STT
	Nội dung
	Tổng cộng
	Số tiết 

lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1
	Phương pháp chuẩn bị đề cương nghiên cứu khoa học
	12
	4
	8

	2
	Thiết kế dịch tễ học
	9
	3
	6

	3
	Phương pháp nghiên cứu ngang
	9
	3
	6

	4
	Phương pháp nghiên cứu thuần tập
	9
	3
	6

	5
	Phương pháp nghiên cứu bệnh chứng
	9
	3
	6

	6
	Quần thể và mẫu nghiên cứu
	12
	4
	8

	7
	Thiết kế một số công cụ thu thập số liệu
	9
	3
	6

	8
	Trình bày các kết quả nghiên cứu
	9
	3
	6

	9
	Cách viết một báo cáo nghiên cứu khoa học
	12
	4
	8

	Tổng cộng
	90
	30 
	60 


4.2. Thực hành: 

Phòng vi tính 

Thảo luận nhóm 

5.  Phương pháp dạy học:

5.1. Phương pháp dạy

· Thuyết trình
· Chuyên đề 

5.2. Phương pháp học và tự học

· Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm.

6. Cán bộ giảng dạy: 

· Gs TS Phạm Văn Lình  

7. Tài liệu dạy học

7.1. Tài liệu giảng dạy:

1. Phạm Văn Lình (2008), Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khoẻ, Nhà xuất bản Đại học Huế.

7.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Dịch tễ học và thống kê trong nghiên cứu y học, Đại học Y Thái Bình, 1999.

2. Phương pháp nghiên cứu khoa học, Đại học Y Huế, 2001.

3. Thiết kế nghiên cứu hệ thống y tế, Đào Văn Dũng và cs, 2000.

8. Phương pháp đánh giá học phần:

8.1. Đánh giá phần lý thuyết: Thi trắc nghiệm 100 câu, 60 phút

8.2. Đánh giá thực hành: Bài thu hoạch
HỌC PHẦN: PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Y HỌC

1. Thông tin học phần

	Tổng số đvht:
4 
	Lý thuyết: 2   
	Thực hành:
 2

	Phân bố thời gian (tiết):
90
	Lý thuyết: 30
	Thực hành:
60

	Đối tượng: Bác sĩ nội trú, Chuyên khoa 2, thạc sĩ


	Cán bộ giảng dạy: 
Khoa Y tế công cộng


2. Mô tả về học phần 

Học phần Phương pháp giảng dạy y học thuộc kiến thức quan trọng, giúp giúp người học vận dụng phương pháp luận và phương pháp giảng dạy trong học tập và trong thực tiễn, bước đầu vận dụng một cách tổng hợp những tri thức đã học để tiến hành hoạt động nhận thức có tính chất nâng cao, chiều sâu góp phần thiết kế các bài giảng về các vấn đề khoa học do thực tiễn cuộc sống và nghề nghiệp đặt ra để từ đó có thể giảng dạy cho các đối tượng người học trong chuyên ngành y khoa.

3. Mục tiêu học phần

1. Nắm vững phương pháp luận của giảng dạy tích cực trong trường đại học. 

2. Có khả năng xây dựng chương trình bài giảng hợp lý và đánh giá kết quả học tập.

4. Nội dung học phần
4.1. Lý thuyết
	STT
	Nội dung
	Tổng cộng
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết 

thực hành

	1
	Giáo dục và dạy học
	10
	4
	6

	2
	Các phương pháp giảng dạy
	9
	3
	6

	3
	Dạy tốt
	9
	3
	6

	4
	Phương pháp giảng dạy tích cực
	9
	3
	6

	5
	Các phương pháp giảng dạy tích cực
	9
	3
	6

	6
	Phương tiện giảng dạy và cách sử dụng
	9
	3
	6

	7
	Viết kế hoạch bài giảng
	9
	3
	6

	8
	Đánh giá học viên
	11
	3
	8

	9
	Phụ lục các bảng kiểm đánh giá phương pháp và vật liệu giảng dạy
	15
	5
	10

	Tổng cộng
	90
	30
	60


4.2. Thực hành


Học viên thiết kế bài giảng và tổ chức giảng, thuyết trình về bài giảng theo yêu cầu của giảng viên.

5.  Phương pháp dạy học:

5.1. Phương pháp giảng dạy

Giảng dạy tích cực bằng các phương pháp sau: học viên trình bày bằng PowerPoint trên giảng đường, thực hành. 

5.2. Phương pháp tự học

- Lý thuyết: lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra.

-  Tự học: chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận,…, tự học kỹ năng. 

6. Cán bộ giảng dạy: Khoa Y tế công cộng
7. Tài liệu dạy học

7.1. Tài liệu giảng dạy

1. Tài liệu phương pháp sư phạm sau đại học.
2. Trường Đại học y khoa Hà Nội, Dạy học tích cực trong đào tạo y học,  Nhà xuất bản y học, 1998.

7.2. Tài liệu tham khảo
1. Tài liệu dịch: Jame H. McMillan, Đánh giá lớp học - Những nguyên tắc và thực tiển để giảng dạy hiệu quả, Viện đại học quốc gia Virginia, Hoa kỳ, 2001.

2. Ronald W. Richards, Address the need of peole: Best practices in community oriented helath professions  education, network publication, The Netherlands, 2001.
3. Hoàng Đình Cầu: Giáo dục trong ngành Y tế. Nhà xuất bản y học – TDTT, 1972.
4. Những cơ sở lý luận dạy học; Nhà xuất bản Giáo dục, 1977.
5. Đơn vị đào tạo giáo viên, trường ĐH Y Khoa Hà Nội: Dạy và học tích cực. Nhà Xuất bản Y học, 1998. 
6.  F. R. Abatt: Teaching for better learning – WHO, 1992.
7. David Newble: Sổ tay dành cho giáo viên Y học, 1983.
8. Phương pháp đánh giá học phần:

8.1. Đánh giá phần lý thuyết

- Kiểm tra giữa kỳ: trắc nghiệm MCQ hoặc câu hỏi ngắn.


- Thi kết thúc học phần: trắc nghiệm MCQ.


- Điểm học phần: Điểm thi kết thúc học phần: 100%

8.2. Đánh giá phần thực hành 

- Thi kết thúc học phần: vấn đáp, bệnh án.


- Điểm học phần: [image: image2.png](DKTx2)+ (DTHPxE)
o

DHP =





Điểm thi kết thúc học phần: 100%

II. CÁC MÔN CƠ SỞ VÀ HỖ TRỢ

1. TÊN MÔN CƠ SỞ 1: GIẢI PHẪU
1. Thông tin về học phần
	Tổng số ĐVHT: 3   
	Lý thuyết: 2
	Thực hành: 1

	Phân bố thời gian (tiết): 60
	Lý thuyết: 30
	Thực hành: 30

	Đối tượng sinh viên: CKII Sản

	Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Giải phẫu - Khoa Y

2. Mô tả học phần
Học phần Giải phẫu học thuộc kiến thức cơ sở ngành, là học phần quan trọng của y học nghiên cứu về các cấu trúc các cơ quan của cơ thể sống, giải phẫu bề mặt cơ thể người thông qua việc xác định các mốc giải phẫu cơ bản trên da và ứng dụng trên lâm sàng chẩn đoán và điều trị bệnh, đặc biệt là các bệnh lý ngoại khoa
3. Mục tiêu học phần
- Mô tả các mốc giải phẫu cơ bản

- Mô tả các mốc giải phẫu ứng dụng trên lâm sàng. 


4. Nội dung học phần
4.1. Lý thuyết

	STT
	CHỦ ĐỀ
	SỐ TIẾT

	
	
	LT
	TH
	TC

	1
	Trình bày được các giải phẫu sinh dục nữ: tử cung và phần phụ
	5
	15
	20

	2
	Sự phát triển phôi thai cơ quan sinh dục nữ
	4
	12
	16

	3
	Dị tật bẩm sinh cơ quan sinh dục nữ
	3
	9
	12

	4
	Hệ động mạch chậu
	3
	9
	12

	
	Tổng cộng
	15
	45
	60


4.1. Thực hành: 45 tiết, chia 9 buổi, mỗi buổi 5 tiết:

- Buổi 1: Xương chậu, khung chậu

- Buổi 2-3: Cơ quan sinh dục nữ

- Buổi 4-5: Tiết niệu.

- Buổi 6-7: Cơ, mạch, thần kinh vùng chậu

- Buổi 8-9: Đáy chậu, ống bẹn

5. Phương pháp dạy học
5.1. Phương pháp dạy

- Vẽ hình, thuyết trình.

- Thực tập trên mô hình.

5.2. Phương pháp học và tự học


- Học viên lên lớp nghe giảng và tham gia trao đổi, thuyết trình, thảo luận nhóm, kiểm tra theo yêu cầu môn học


- Học viên tự học: chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận nhóm, báo cáo chuyên đề…

6. Cán bộ giảng dạy: 

· PGs.Ts.Bs. Nguyễn Văn Lâm

· PGs.Ts.Bs. Võ Huỳnh Trang

7. Tài liệu dạy học
7.1. Tài liệu giảng dạy

Giáo trình Giải Phẫu học sau đại học, Bộ môn Giải Phẫu

7.2. Tài liệu tham khảo

1. Tiếng Việt:

- Đỗ Xuân Hợp - Giải Phẫu Đại cương, Giải Phẫu Đầu mặt cổ, NXB Y Học.

- Đỗ Xuân Hợp - Giải Phẫu Chi trên, Chi dưới, NXB Y Học.

- Đỗ Xuân Hợp - Giải Phẫu Ngực, NXB Y Học.

- Đỗ Xuân Hợp - Giải Phẫu Bụng, NXB Y Học.

- Nguyễn Văn Huy (Dịch giả) – Giải Phẫu Học Lâm sàng, NXB Y Học Hà Nội 2001.

- Nguyễn Quang Quyền – Bài giảng Giải Phẫu Học, Tập 1 & 2, NXB Y Học, 1999.

- Nguyễn Quang Quyền (Dịch giả) – Atlas Giải Phẫu Người, NXB Y Học, 1997.   

2. Tiếng Nước ngoài:

- Anson (B.J.), Ed. Morris’ Humman Anatomy, NXB The Blakiston Division, Mc Graw – Hill Book Company, 1996

- Ellis (H.), Clinical Anatomy, NXB PG Pulishing Pte ltd., 1998

- Grant (J. C.B), Grant’s Atlas of Anatomy, NXB Williams & Wilkins CO.,1971

- Henry (Gray), Anatomy of the Human Body NXB Bartleby.Com, 2000

8. PHƯƠPhương pháp đánh giá học phần
* Hình thức và nội dung đánh giá:

- Chuyên đề: học viên làm chuyên đề theo nhóm, kiểm tra câu hỏi ngắn trong suốt quá trình học.

- Thi kết thúc học phần: MCQ các nội dung đã học kể cả phần tự học.

* Điểm thành phần: 

- Điểm báo cáo chuyên đề: 30%

- Điểm thi kết thúc học phần: 70%

2. TÊN MÔN HỌC CƠ SỞ 2: PHẪU THUẬT THỰC HÀNH

3 đơn vị học trình: LT 02 đvht, TH 01 đvht

Số giờ lý thuyết: 30 tiết- Số giờ thực hành: 30 tiết

Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Ngoại-phẫu thuật thực hành
Mô tả môn học: Dạy các phương pháp phẫu thuật cơ bản và một số loại phẫu thuật.

Mục tiêu môn học: Sau khi học xong, học viên sẽ tự phẫu thuật một số cấp cứu Ngoại khoa và một số phẫu thuật chuyên khoa.

Nội dung môn học:

	STT
	NỘI DUNG
	Tổng cộng
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1
	Những nguyên tắc cơ bản trong phẫu thuật thực hành: sát khuẩn, kỹ thuật, phương tiện khâu, dẫn lưu
	6
	3
	3

	2
	Kỹ thuật khâu nối mạch máu
	6
	3
	3

	3
	Vi phẫu thuật: Nguyên tắc cơ bản, phương tiện, dụng cụ, kỹ thuật khâu nối thần kinh
	7
	3
	4

	4
	Kỹ thuật cầm máu và mở khí quản
	7
	3
	4

	5
	Kỹ thuật thắt động mạch hạ vị
	6
	3
	3

	6
	Kỹ thuật khâu nối ruột non
	7
	3
	4

	7
	Kỹ thuật khâu bàng quang (trong tổn thương Sản và Phụ khoa)
	7
	4
	3

	8
	Kỹ thuật mở thông bàng quang
	7
	4
	3

	9
	Kỹ thuật mổ sỏi niệu quản
	7
	4
	3

	Tổng cộng
	60
	30
	30


Phương pháp giảng dạy:

- Giảng dạy tích cực bằng các phương pháp sau: học viên trình bày bằng PowerPoint trên giảng đường, thực hành. 

Phương pháp đánh giá: 

1. Lý thuyết: Thi bằng câu hỏi trắc nghiệm (100 câu hỏi dạng 5 chọn 1 trong thời gian 60 phút), hoặc tự luận .

2 Thực hành: Phẫu thuật trên súc vật và Trung tâm Huấn luyện Kỹ năng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

Tài liệu học tập và tham khảo:

1. Bài giảng Phẫu thuật thực hành do Bộ môn Ngoại, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ biên soạn.
2. Học viện Quân Y 103: Phẫu thuật thực hành, 1990.

3. Hoàng Đình Cầu. Phẫu thuật thực hành, 1990
4. Sabiton. Textbook of Surgery, 1999, 253-263.

5. Cormier J.M.Nouveau traité de technique chirurgicale, Tom 5, 1999, 83-92.

3. TÊN MÔN HỌC HỖ TRỢ 1: TIẾT NIỆU-SINH DỤC

3 đơn vị học trình: LT 02 đvht, TH 01 đvht

Số giờ lý thuyết: 30 tiết- Số giờ thực hành: 45 tiết

Bộ môn phụ trách giảng dạy: 
Bộ môn Ngoại niệu
Mục tiêu môn học: 

1. Trình bày được các bệnh lý về tiết niệu liên quan Sản-Phụ khoa.

2. Phát hiện và xử trí được các biến chứng niệu trong Sản phụ khoa
3. Chẩn đoán và đưa ra được hướng điều trị các bệnh niệu phụ khoa thường gặp.

Nội dung môn học:

	STT
	NỘI DUNG
	Tổng cộng
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1
	Chấn thương khung chậu và vỡ bàng quang
	8
	3
	

	2
	Dò Bàng quang- Âm đạo
	6
	3
	

	3
	Rối loạn đi tiểu ở nữ
	8
	3
	

	4
	Dị dạng hậu môn – Trực tràng
	8
	3
	

	5
	Dị dạng đường tiết niệu
	8
	3
	

	6
	Sỏi niệu 
	8
	3
	

	7
	Nhiễm trùng đường niệu
	8
	3
	

	8
	Chấn thương niệu trong Sản Phụ khoa
	8
	3
	

	9
	Dò tiết niệu -sinh dục
	6
	3
	

	10
	Các rối loạn tiểu tiện liên quan đến phụ khoa
	7
	3
	

	Tổng cộng
	75
	30
	45


Thực hành: Tại Bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ,Tại Bệnh viện Thành phố Cần Thơ, Tại Bệnh viện Thành phố Cần Thơ, 

Phương pháp giảng dạy:

- Giảng dạy tích cực bằng các phương pháp sau: học viên trình bày bằng PowerPoint trên giảng đường, thực hành. 

Phương pháp đánh giá: 

1. Lý thuyết: Thi bằng câu hỏi trắc nghiệm (100 câu hỏi dạng 5 chọn 1 trong thời gian 60 phút), hoặc thi tự luận giải quyết tình huống.…

2 Thực hành: Thăm khám và tham gia điều trị  một trường hợp cụ thể tại bệnh viện, phụ mổ và mổ chính một trường hợp đơn giản

Tài liệu học tập và tham khảo:


a. Tiếng việt


1. Bệnh học tiết niệu, NXB Y học 2000


2. Bài giảng sau đại học tập 1, Học viện quân y 1993


3. Bài giảng bệnh học tiết niệu, Trường ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh.2001


b. Tiếng nước ngoài


1. Principles of Surgery, Schwartz NXB McGraw Hill

2. Textbook of Surgery, Sabiston’s

3. General Urology, Smith’s, Nhà xuất bản y học Lange

4. TÊN MÔN HỌC HỖ TRỢ 2: CẤP CỨU NGOẠI
3 đơn vị học trình: LT 02 đvht, TH 01 đvht

Số giờ lý thuyết: 30 tiết- Số giờ thực hành: 45 tiết

Bộ môn phụ trách giảng dạy:  Bộ môn Ngoại
Mục tiêu học tập:

1. Chẩn đoán và xử trí 
2. Chẩn đoán và xử trí được các cấp cứu thường gặp 
3. Thực hành được phẫu thuật bệnh 
Nội dung

	STT
	NỘI DUNG
	Tổng cộng
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1
	Đau bụng cấp
	7
	3
	4

	2
	Viêm ruột thừa cấp và thai
	7
	3
	4

	3
	Bệnh đường tiết niệu và thai
	7
	3
	4

	4
	Bệnh lý đường tiêu hóa và thai 
	7
	3
	4

	5
	Xuất huyết nội
	7
	3
	4

	6
	Shock mất máu trong ngoại và sản khoa
	8
	3
	5

	7
	Bệnh lý gan và thai
	8
	3
	5

	8
	Bệnh lý dạ dày và thai
	8
	3
	5

	9
	Viêm tụy xuất huyết
	8
	3
	5

	10
	Bình bệnh án
	8
	3
	5

	Tổng số
	75
	30
	45


Phương pháp giảng dạy:

- Giảng dạy tích cực bằng các phương pháp sau: học viên trình bày bằng PowerPoint trên giảng đường, thực hành phẫu thuật. 

Phương pháp lượng giá:

Lý thuyết: 

Thực hành: Bệnh án và thực hành phẫu thuật

Tài liệu học tập và tham khảo:

a. Tiếng việt:


1. Bệnh học ngoại khoa tiêu hóa, Bộ môn Ngoại, ĐHYD TP Hồ Chí Minh, NXB Y học 2007


2. Bài giảng điều trị ngoại khoa tiêu hóa, Bộ môn Ngoại, ĐHYD TP Hồ Chí Minh, NXB Y học 2007


3. Nguyễn Đức Ninh, Hoàng Tích Tộ. Bệnh học ngoại, sau đại học. Phần Bụng.  NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2001

b. Tiếng anh:


1. Maingot’s Abdominal Operations 11th Edition, 2007. 


2. Sabiston’s Textbook of Surgery, 17th Edition, 2004.


3. Schwartz’s Principles of Surgery, 9th Edition, 2010.


4. The Washington Manual of Surgery, 5th Edition, 2008


5. Bailey & Love’s Short Practice of Surgery, 24th Edition, 2008

III. CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH
- Tổng cộng 6 chứng chỉ chuyên ngành.

- Mỗi chứng chỉ có 9 ĐVHT (2 ĐVHT lý thuyết + 7 ĐVHT thực hành).
- Bộ môn phụ trách: Bộ môn Phụ Sản
CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

CÁC CHỨNG CHỈ CHUYÊN NGÀNH

CHỨNG CHỈ 1: SẢN KHOA VÀ CẤP CỨU SẢN KHOA

· Mã số:

· Tổng số: 9 ĐVHT; Lý thuyết: 2 ĐVHT; Thực hành: 7 ĐVHT.
· Tổng số giờ: 345 tiết; lý thuyết: 30 tiết; thực hành: 315 tiết;
· Số lần kiểm tra: 1

· Số chứng chỉ: 1
· Cán bộ giảng dạy: Bộ môn Sản

Mục tiêu học tập

· Trình bày được những kiến thức chuyên sâu và cập nhật về sản khó

· Chẩn đoán và xử trí được một số cấp cứu trong sản khoa

Nội dung:

	STT
	Nội dung
	Tổng cộng
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1
	Đẻ khó do ngôi bất thường, do thai to
	22
	2
	20

	2
	Đẻ khó do cơn co tử cung bất thường, do phần mềm, do khung chậu
	27
	2
	25

	3
	Đẻ khó do khối u tiền đạo và vết mổ cũ
	22
	2
	20

	4
	Chảy máu trong thai kỳ
	22
	2
	20

	5
	Chảy máu sau đẻ
	27
	2
	25

	6
	Choáng sản khoa
	27
	2
	25

	7
	Nhiễm trùng hậu sản và bệnh lý liên quan đến thời kỳ hậu sản, xử trí 
	22
	2
	20

	8
	Nhau tiền đạo
	28
	3
	25

	9
	Nhau bong non
	22
	2
	20

	10
	Vỡ tử cung
	28
	3
	25

	11
	Phù phổi cấp trong thai kỳ và chuyển dạ
	22
	2
	20

	12
	Viêm ruột thừa và thai nghén
	22
	2
	20

	13
	Chẩn đoán tiền sản
	27
	2
	25

	14
	Bình bệnh án 
	27
	2
	25

	Tổng cộng
	345
	30
	315


Phương pháp giảng dạy:

- Học viên trình bày chuyên đề, thảo luận, hướng dẫn thực hành lâm sàng. 
- Chuẩn bị 1-2 học viên/ chuyên đề liên quan trong nội dung chứng chỉ:độ dài 25-30 trang A4

Phương pháp lượng giá: 
· Lý thuyết: Thi trắc nghiệm

· Thực hành: Thi bệnh án lâm sàng

Tài liệu học tập:
1. Tài liệu tiếng việt:

· Sản phụ khoa, Bộ môn Sản, Đại học Y Dược, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và Huế (phiên bản mới nhất)
2. Tài liệu tiếng Anh 

- Cunningham FG, Williams Obstetrics, Appleton and Lange, 2004

- Schiesser M, Gueth U.High risk pregnancy I, Collaborating center Postgraduate training and Research in Reproductive Health, 2004


- Schiesser M, Gueth U.High risk pregnancy II, Collaborating center Postgraduate training and Research in Reproductive Health, 2004


- Lattermann U, module 7..High risk pregnancy III, Collaborating center Postgraduate training and Research in Reproductive Health, 2004

Tên Bộ môn chịu trách nhiệm giảng dạy: Bộ môn Phụ sản

CHỨNG CHỈ 2: THAI NGHÉN NGUY CƠ CAO

· Mã số:

· Tổng số: 9 ĐVHT; Lý thuyết: 2 ĐVHT; Thực hành: 7 ĐVHT.

· Tổng số giờ: 345 tiết; lý thuyết: 30 tiết; thực hành: 315 tiết;

· Số lần kiểm tra: 1

· Số chứng chỉ: 1
· Cán bộ giảng dạy: Bộ môn Sản

Mục tiêu học tập

· Trình bày được những kiến thức chuyên sâu và cập nhật về sản khó

· Chẩn đoán và xử trí được một số cấp cứu trong sản khoa

Nội dung:
	STT
	Nội dung
	Tổng cộng
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1. 
	Các rối loạn tăng huyết áp trong thai kỳ
	22
	2
	20

	2. 
	Thai và các bệnh lây qua đường tình dục
	27
	2
	25

	3. 
	Các bệnh về máu và  thai nghén
	22
	2
	20

	4. 
	Bệnh tim và thai nghén
	22
	2
	20

	5. 
	Bệnh thận và thai nghén
	27
	2
	25

	6. 
	Bệnh gan mật và thai nghén
	27
	2
	25

	7. 
	Bệnh lý nội tiết và thai nghén
	22
	2
	20

	8. 
	Vỡ màng ối non – Sanh non
	28
	3
	25

	9. 
	Sẩy thai 
	22
	2
	20

	10. 
	Thai chết trong buồng tử cung
	28
	3
	25

	11. 
	Đa ối – Thiểu ối
	22
	2
	20

	12. 
	Bệnh lý của thai như thai quá ngày, thai chậm phát triển trong buồng tử cung
	22
	2
	20

	13. 
	Bình bệnh án
	27
	2
	25

	14. 
	Thực hành lâm sàng
	27
	2
	25

	Tổng cộng
	345
	30
	315


Phương pháp giảng dạy:

- Học viên trình bày chuyên đề, thảo luận, hướng dẫn thực hành lâm sàng. 
- Chuẩn bị 1-2 học viên/ chuyên đề liên quan trong nội dung chứng chỉ:độ dài 25-30 trang A4

Phương pháp lượng giá: 
· Lý thuyết: Thi trắc nghiệm

· Thực hành: Thi bệnh án lâm sàng

Tài liệu học tập:
1. Tài liệu tiếng việt:

· Sản phụ khoa, Bộ môn Sản, Đại học Y Dược, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và Huế (phiên bản mới nhất)
2. Tài liệu tiếng Anh 

- Cunningham FG, Williams Obstetrics, Appleton and Lange, 2004

- Schiesser M, Gueth U.High risk pregnancy I, Collaborating center Postgraduate training and Research in Reproductive Health, 2004


- Schiesser M, Gueth U.High risk pregnancy II, Collaborating center Postgraduate training and Research in Reproductive Health, 2004


- Lattermann U, module 7..High risk pregnancy III, Collaborating center Postgraduate training and Research in Reproductive Health, 2004

Tên Bộ môn chịu trách nhiệm giảng dạy: Bộ môn Phụ sản

CHỨNG CHỈ 3: CÁC THƯƠNG TỔN VÀ KHỐI U LÀNH TÍNH CƠ QUAN SINH DỤC

· Mã số:

· Tổng số: 9 ĐVHT; Lý thuyết: 2 ĐVHT; Thực hành: 7 ĐVHT.

· Tổng số giờ: 345 tiết; lý thuyết: 30 tiết; thực hành: 315 tiết;

· Số lần kiểm tra: 1

· Số chứng chỉ: 1
· Cán bộ giảng dạy: Bộ môn Sản

Mục tiêu học tập

- Trình bày được kiến thức về các khối u trong phụ khoa (lành và ác tính)

- Xử trí được các hình thái nhiễm khuẩn sinh dục: phát hiện, điều trị và cách phòng ngừa

Nội dung:

	STT
	Nội dung
	Tổng cộng
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1. 
	Các thương tổn lành tính ở  âm hộ- âm đạo
	19
	2
	30

	2. 
	Các thương tổn lành tính ở  cổ tử cung
	21
	2
	30

	3. 
	Lạc nội mạc tử cung
	19
	2
	30

	4. 
	U nang buồng trứng
	21
	3
	30

	5. 
	U xơ tử cung
	22
	3
	30

	6. 
	Sa sinh dục
	21
	3
	30

	7. 
	Các khối u phụ khoa lành tính và thai nghén
	21
	3
	30

	8. 
	Các phương pháp thăm dò tổn thương vú, tầm soát ung thư vú
	22
	3
	30

	9. 
	Các thương tổn lành tính ở vú
	21
	3
	30

	10. 
	Bình bệnh án
	22
	3
	30

	11. 
	Thực hành lâm sàng
	21
	3
	35

	Tổng cộng
	345
	30
	315


Phương pháp giảng dạy:

- Học viên trình bày chuyên đề, thảo luận, hướng dẫn thực hành lâm sàng. 
- Chuẩn bị 1-2 học viên/ chuyên đề liên quan trong nội dung chứng chỉ:độ dài 25-30 trang A4

Phương pháp lượng giá: 
· Lý thuyết: Thi trắc nghiệm

· Thực hành: Thi bệnh án lâm sàng

Tài liệu học tập:
1. Tài liệu tiếng việt:

· Sản phụ khoa, Bộ môn Sản, Đại học Y Dược, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và Huế (phiên bản mới nhất)
2. Tài liệu tiếng Anh 

- Comprehensive Gynecology, 2001


- Novak’s Gynecology, 2005


- Te Linde

Tên Bộ môn chịu trách nhiệm giảng dạy: Bộ môn Phụ sản

CHỨNG CHỈ 4: UNG THƯ PHỤ KHOA

· Mã số

· Tổng số: 9 ĐVHT; Lý thuyết: 2 ĐVHT; Thực hành: 7 ĐVHT.

· Tổng số giờ: 345 tiết; lý thuyết: 30 tiết; thực hành: 315 tiết; 
· Số lần kiểm tra: 1

· Số chứng chỉ: 1
· Cán bộ giảng dạy: Bộ môn Sản
Mục tiêu học tập


- Trình bày được các bệnh lý ung thư phụ khoa thường gặp.

- Nêu đặc điểm giải phẫu bệnh, dịch tễ học và các yếu tố nguy cơ trong ung thư phụ khoa.


- Chẩn đoán và xử trí được các bệnh lý ung thư phụ khoa.


- Thực hành phẫu thuật cấp cứu, phẫu thuật bảo tồn trong ung thư phụ khoa.


- Áp dụng được các phương pháp điều trị ung thư phụ khoa phổ biến hiện nay.

Nội dung:

	STT
	Nội dung
	Tổng cộng
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1. 
	Tế bào học âm đạo-CTC.Tầm soát ung thư CTC
	26
	2
	24

	2. 
	Soi cổ tử cung
	26
	2
	24

	3. 
	Các thương tổn tiền xâm lấn âm hộ, âm đạo,CTC. 
	26
	2
	24

	4. 
	Ung thư âm hộ- âm đạo
	26
	2
	24

	5. 
	Ung thư cổ tử cung: tại chỗ, vi xâm lấn, xâm lấn
	26
	2
	24

	6. 
	Ung thư thân tử cung: ung thư nội mạc tử cung, sarcoma cơ tử cung
	26
	2
	24

	7. 
	Ung thư buồng trứng
	26
	2
	24

	8. 
	Ung thư vòi trứng
	26
	2
	24

	9. 
	Ung thư vú
	26
	2
	24

	10. 
	Bệnh lý tế bào nuôi
	26
	2
	24

	11. 
	Laser trong phụ khoa
	27
	2
	25

	12. 
	Bình bệnh án
	29
	4
	25

	13. 
	Thực hành lâm sàng
	29
	4
	25

	Tổng cộng
	345
	30
	315


Phương pháp giảng dạy:

- Học viên trình bày chuyên đề, thảo luận, hướng dẫn thực hành lâm sàng. 
- Chuẩn bị 1-2 học viên/ chuyên đề liên quan trong nội dung chứng chỉ:độ dài 25-30 trang A4

Phương pháp lượng giá: 
· Lý thuyết: Thi trắc nghiệm

· Thực hành: Thi bệnh án lâm sàng

Tài liệu học tập:
1. Tài liệu tiếng việt:

· Sản phụ khoa, Bộ môn Sản, Đại học Y Dược, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và Huế (phiên bản mới nhất)
2. Tài liệu tiếng Anh 

- Comprehensive Gynecology, 2001


- Novak’s Gynecology, 2005


- Te Linde’ s Gynecology Operative
Tên Bộ môn chịu trách nhiệm giảng dạy: Bộ môn Phụ sản

CHỨNG CHỈ 5: PHỤ KHOA NỘI TIẾT VÀ VÔ SINH

- 
Mã số:

· Tổng số: 9 ĐVHT; Lý thuyết: 2 ĐVHT; Thực hành: 7 ĐVHT.

· Tổng số giờ: 345 tiết; lý thuyết: 30 tiết; thực hành: 315 tiết;

· Số lần kiểm tra: 1

· Số chứng chỉ: 1
· Cán bộ giảng dạy: Bộ môn Sản

Mục tiêu học tập

· Trình bày được sinh lý nội tiết tác động trên hệ thống sinh sản phụ nữ và một số rối loạn liên quan

· Khái quát được quá trình phát triển của phụ nữ từ dậy thì đến mãn kinh

· Liệt kê một số phương pháp thăm dò tầm soát vô sinh


Nội dung:
	STT
	Nội dung
	Tổng cộng
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1. 
	Sinh lý sinh dục nữ: chu kỳ kinh nguyệt
	26
	2
	24

	2. 
	Các hormone sinh dục
	26
	2
	24

	3. 
	Dậy thì bình thường và bệnh lý
	26
	2
	24

	4. 
	Tiền mãn kinh-mãn kinh-hậu mãn kinh
	26
	2
	24

	5. 
	Chảy máu tử cung bất thường
	26
	2
	24

	6. 
	Vô kinh- Buồng trứng đa nang
	26
	2
	24

	7. 
	Thống kinh
	26
	2
	24

	8. 
	Vô sinh: thăm dò chẩn đoán, một số phương pháp điều trị
	26
	2
	24

	9. 
	Vô sinh do vòi trứng, cổ tử cung, tử cung
	26
	2
	24

	10. 
	Vô sinh nam
	26
	2
	24

	11. 
	Các phương pháp hỗ trợ sinh sản
	27
	2
	25

	12. 
	Bình bệnh án
	29
	4
	25

	13. 
	Thực hành lâm sàng
	29
	4
	25

	Tổng cộng
	345
	30
	315


Phương pháp giảng dạy:

- Học viên trình bày chuyên đề, thảo luận, hướng dẫn thực hành lâm sàng. 
- Chuẩn bị 1-2 học viên/ chuyên đề liên quan trong nội dung chứng chỉ:độ dài 25-30 trang A4

Phương pháp lượng giá: 
· Lý thuyết: Thi trắc nghiệm

· Thực hành: Thi bệnh án lâm sàng

Tài liệu học tập:
1. Tài liệu tiếng việt:

· Sản phụ khoa, Bộ môn Sản, Đại học Y Dược, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và Huế (phiên bản mới nhất)
2. Tài liệu tiếng Anh 

- Comprehensive Gynecology, 2001


- Novak’s Gynecology, 2005


- Te Linde’s Gynecology Operative
Tên Bộ môn chịu trách nhiệm giảng dạy: Bộ môn Phụ sản

CHỨNG CHỈ 6: SƠ SINH-DÂN SỐ- KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH- SỨC KHỎE SINH SẢN

- 
Mã số:

· Tổng số: 9 ĐVHT; Lý thuyết: 2 ĐVHT; Thực hành: 7 ĐVHT.

· Tổng số giờ: 345 tiết; lý thuyết: 30 tiết; thực hành: 315 tiết;

· Số lần kiểm tra: 1

· Số chứng chỉ: 1
· Cán bộ giảng dạy: Bộ môn Sản     
Mục tiêu học tập


- Xác định được vai trò của công tác chăm sóc sức khỏe trẻ sơ sinh, công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình.

- Hiểu và vận dụng thành thạo công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình.


- Thiết kế được một kế hoạch tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe phụ nữ mang thai, sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình.

Nội dung:

	STT
	Nội dung
	Tổng cộng
	Số tiết   lý thuyết
	Số tiết thực hành

	1. 
	Tổng quan về sức khỏe sinh sản
	19
	2
	21

	2. 
	Quản lý làm mẹ an toàn
	16
	2
	21

	3. 
	Sức khỏe sinh sản phụ nữ qua các lứa tuổi
	19
	2
	21

	4. 
	Tổng quan về sức khỏe sinh sản
	13
	2
	21

	5. 
	Yếu tố ảnh hưởng sức khỏe bà mẹ trẻ em
	18
	2
	21

	6. 
	Tư vấn công tác thông tin, giáo dục truyền thông về dân số KHHGĐ
	18
	2
	21

	7. 
	Các biện pháp tránh thai: thuốc ngừa thai, các biện pháp ngừa thai khác
	19
	2
	21

	8. 
	Các phương pháp phá thai
	19
	2
	21

	9. 
	Thai suy trong thai kỳ và chuyển dạ
	21
	2
	21

	10. 
	Hồi sức sơ sinh
	21
	2
	21

	11. 
	Dị dạng sơ sinh
	19
	2
	21

	12. 
	Các bệnh lý thường gặp ở trẻ sơ sinh
	19
	2
	21

	13. 
	Chăm sóc trẻ sơ sinh non tháng, nhẹ cân và già tháng
	21
	2
	21

	14. 
	Bình bệnh án
	21
	2
	21

	15. 
	Thực hành lâm sàng
	22
	2
	21

	Tổng cộng
	345
	30
	315


Phương pháp giảng dạy:

- Học viên trình bày chuyên đề, thảo luận, hướng dẫn thực hành lâm sàng. 
- Chuẩn bị 1-2 học viên/ chuyên đề liên quan trong nội dung chứng chỉ:độ dài 25-30 trang A4

Phương pháp lượng giá: 
· Lý thuyết: Thi trắc nghiệm

· Thực hành: Thi bệnh án lâm sàng

Tài liệu học tập:
1. Tài liệu tiếng việt:

· Sản phụ khoa, Bộ môn Sản, Đại học Y Dược, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và Huế (phiên bản mới nhất)
2. Tài liệu tiếng Anh 

- Comprehensive Gynecology, 2001


- Novak’s Gynecology, 2005


- Te Linde’s Gynecology Operative
Tên Bộ môn chịu trách nhiệm giảng dạy: Bộ môn Phụ sản

CHỈ TIÊU TAY NGHỀ

	STT
	Nội dung tay nghề thực hành
	Số lần thực hành
	Mức độ

	1
	Mổ lấy thai
	15
	3

	2
	Thủ thuật Forceps
	4
	3

	3
	Thủ thuật giác hút
	4
	3

	4
	Khâu vòng trong hở eo cổ tử cung
	2
	3

	5
	Kỹ thuật cắt tử cung bán phần trong mổ cấp cứu Sản khoa
	3
	3

	6
	Kỹ thuật thắt động mạch tử cung và thắt động mạch hạ vị
	2
	1

	7
	Xử trí một số tai biến niệu và tiêu hóa trong phẫu thuật Sản Phụ khoa
	4
	1

	8
	Siêu âm sản khoa
	30
	2

	9
	Thực hành các phương pháp thăm dò Sản khoa
	30
	2

	10
	Thăm dò chức năng buồng trứng
	4
	2

	11
	Siêu âm phụ khoa
	30
	2

	12
	Soi buồng tử cung
	3
	2

	13
	Các xét nghiệm cơ bản trong chẩn đoán nguyên nhân nhiễm khuẩn đường sinh dục
	20
	3

	14
	Các phương pháp thăm dò tổn thương vú
	5
	2

	15
	Tế bào học trong Phụ khoa
	50
	2

	16
	Soi cổ tử cung
	10
	3

	17
	Thăm dò, chẩn đoán vô sinh
	5
	3

	18
	Kích thích phóng noãn
	5
	2

	19
	Lọc rửa và bơm tinh trùng vào buồng tử cung
	5
	1

	20
	Triệt sản nữ
	5
	3

	21
	Triệt sản nam
	2
	3

	22
	Đặt dụng cụ tử cung
	10
	3

	23
	Hút thai bằng bơm Kartman
	10
	3

	24
	Phá thai bằng thuốc
	10
	3

	25
	Cấy- Rút que tránh thai
	2
	3

	26
	Tư vấn kế hoạch hóa gia đình
	30
	3

	27
	Kỹ thuật mổ thai ngoài tử cung
	5
	3

	28
	Kỹ thuật mổ khối u Buồng trứng
	5
	3

	29
	Kỹ thuật mổ bóc nhân xơ tử cung
	3
	3

	30
	Kỹ thuật mổ cắt tử cung bán phần, toàn phần đường bụng
	5
	3

	31
	Kỹ thuật cắt tử cung toàn phần đường âm đạo
	5
	2

	32
	Phụ mổ nội soi: thai ngoài tử cung, u nang buồng trứng
	2
	2

	33
	Phụ mổ trong Ung thư buồng trứng
	3
	2

	34
	Phụ mổ trong phẫu thuật Wertheim- Meigs
	3
	1

	35
	Chăm sóc trước và sau mổ
	
	3

	36
	Kỹ  thuật hồi sức sơ sinh
	
	3


Mức độ 1: Thực hiện được kỹ năng dưới sự giúp đỡ

Mức độ 2: Thực hiện được kỹ năng

Mức độ 3: Thực hiện thành thạo kỹ năng

MÔ TẢ THI TỐT NGHIỆP

1. Điều kiện dự thi tốt nghiệp 

Học viên được dự thi tốt nghiệp sau khi đã hoàn thành chương trình đào tạo. Điểm các học phần phải đạt từ 5 điểm trở lên. 

2. Các môn thi tốt nghiệp 


- Thi thực hành: gồm thi lâm sàng và thi tay nghề.


- Thi lý thuyết: tự luận.

3. Bảo vệ luận án
Luận án phải được thông qua 2 cấp:
Cấp Bộ môn/Khoa.







Cấp Trường
CƠ SỞ THỰC HÀNH
1. Cơ sở thực hành tiền lâm sàng

+ Phòng thực tập, bộ môn Giải phẫu, Đơn vị huấn luyện kỹ năng y khoa, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

+ Khoa thăm dò chức năng Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ và Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ.

2. Cơ sở thực hành lâm sàng:

+ Khoa Ngoại tổng quát - Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ.

+ Khoa Ngoại Tiết niệu - Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ.

+ Khoa Ngoại Thần kinh - Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ.

+ Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ.

+ Khoa Ngoại tổng quát - Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ.

+ Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ.

+ Bệnh viện ung bướu thành phố Cần Thơ

+ Khoa sơ sinh - Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ.

+ Khoa Sản - Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ.

+ Khoa Sản - Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ.
+ Bệnh viện Phụ Sản Thành phố Cần Thơ
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. CHƯƠNG TRÌNH: như trên.

2. KẾ HOẠCH SẮP XẾP NỘI DUNG VÀ QUỸ THỜI GIAN

Phân bố quỹ thời gian của khóa học (đơn vị tuần)

	Học kỳ
	Học tập
	Thi
	Tết/Hè
	Dự trữ
	Tổng số

	I
	18
	3
	2
	1
	24

	II
	18
	3
	6
	0
	27

	III
	17
	3
	2
	1
	23

	IV
	17
	3
	6
	1
	27

	Tổng số
	70
	12
	16
	3
	101


3. THỰC TẬP - THỰC HÀNH LÂM SÀNG

Thực hành lâm sàng:

1. Khám bệnh (mỗi ngày)

2. Hội chẩn bệnh viện (lưu trị) mỗi 9h30 …………….

3. Tham dự báo cáo khoa học, trình bệnh

4. Trình bệnh án đặc sắc

4. KIỂM TRA - THI

4.1 Kiểm tra sau mỗi chứng chỉ: Kiểm tra lý thuyết với câu hỏi tự luận hoặc trắc nghiệm. Thi lâm sàng để kiểm tra khả năng thực hành lâm sàng và tay nghề.

4.2. Các tính điểm:
 Lý thuyết: hệ số 1

Thực hành: hệ số 1

Thiếu điểm phần nào sẽ được thi lần 2 phần đó (chỉ được thi lại 1 lần), không được bù ở các phần khác.

4.3. Thi tốt nghiệp, bao gồm:

- Lý  thuyết: tự luận

- Thực hành: Làm bệnh án, thủ thuật, tay nghề

- Bảo vệ luận án: Luận án dài 80-100 trang, đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
